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(Giang)
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	LS&Đ(S)L- Liên
	Văn - Cúc
	GDCD - L.Hưng
	KHTN(S) - H.Hà
	GDTC - Lợi
	C. nghệ - Trang
	KHTN(H) - Duy
	Toán - Thái
	Tin - Khánh
	LS&ĐL(S) - Tuyết
	C. nghệ - Yên

	
	4
	GDTC - Yên
	GDĐP-Mai
	Nhạc - Giang
	LS&ĐL(S) - Liên
	MT - Trang
	Tin - Khánh
	C. nghệ - Duy
	KHTN(S) - H.Hà
	Toán - Thái
	GDCD - L.Hưng
	LS&ĐL(S)-Tuyết
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	Văn - T.Hà
	T.Anh - Thành
	Toán - Thái
	Toán - Quỳnh
	T.Anh - Thập
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	Nhạc - Giang
	C. nghệ - Tuấn
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	Văn - Hiền
	KHTN(S) - H.Hà
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	Toán - Minh
	KHTN(S) - H.Hà
	GDCD - L.Hưng
	Toán - Quỳnh
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	LS&ĐL(S)-Hằng
	Nhạc - Giang
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	Văn - Hiền
	Toán - Thái
	GDĐP - Thập
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	Toán - Minh
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	LS&Đ(S)L- Liên
	T.Anh - Thành
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	GDĐP - Thập
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	T Anh- Thập
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	Văn - Hiền
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	GDCD - L.Hưng
	Toán - Thái
	KHTN(H) - Duy
	GDTC - Hưng
	Toán - Minh
	Văn - T.Hà
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	KHTN(L)-Tuấn
	T.Anh - Thành
	Văn - T.Hà
	C. nghệ - Trang
	Toán - Quỳnh
	LS&ĐL(S) - Liên
	KHTN(S) - H.Hà
	Văn - Cúc
	LS&ĐL(S)-Hằng
	T.Anh - Thập
	GDTC - Yên

	
	2
	MT - Trang
	KHTN(L) - Tuấn
	KHTN(S) - H.Hà
	Văn - Hiền
	Toán - Quỳnh
	T.Anh - Thập
	Văn - T.Hà
	Văn - Cúc
	Toán - Thái
	Toán - Minh
	KHTN(H) - Duy
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	KHTN(S) - H.Hà
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	MT - Trang
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	Văn - T.Hà
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	T.Anh - Thu
	GDTC - Yên
	Toán - Minh
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	Văn - T.Hà
	MT - Trang
	Toán - Thái
	T.Anh - Thành
	Văn - Hiền
	KHTN(S)- H.Hà
	KHTN(H)-Duy
	T.Anh - Thu
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	Toán - Minh
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	Toán - Quỳnh
	Văn - Cúc
	LS&ĐL(S) - Liên
	T.Anh - Thành
	Văn - Hiền
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	KHTN(L) - Tuấn
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	Văn - T.Hà
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	T Anh-Thành
	Văn - Cúc
	Văn - T.Hà
	Toán - Quỳnh
	LS&ĐL(S)-Liên
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	LS&ĐL(S)-Hằng
	T.Anh - Thu
	C.nghệ-Tuấn
	MT - Trang
	T.Anh - Thập
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	Văn - T.Hà
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	Tin - Khánh
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	T.Anh - Thập
	Toán - Quỳnh
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	GDTC - Hưng
	T.Anh - Thập
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	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Trường THCS Chư Quynh
Năm học 2025 - 2026
Học kỳ 1
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]THỜI KHOÁ BIỂU SỐ 2
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]BUỔI CHIỀU
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Thực hiện từ ngày 06 tháng 10 năm 2025
	THỨ
	TIẾT
	6A
(Tuyết)
	6B (Cúc)
	6C (Liên)
	7A
(Trang)
	7B
(Khánh)
	7C
(Giang)
	8A
(Thái)
	8B (Thu)
	8C
(Hưng)
	9A
(Hằng)
	9B (Yên)

	2
	1
	Tin- Khánh
	GDTC - Lợi
	C. nghệ - Hưng
	Nhạc - Giang
	LS&Đl(Đ)-Hằng
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	GDĐP - L.Hưng
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	Toán - Quỳnh
	Toán - Minh
	LS&ĐL(Đ)-Tuyêt
	GDTC - Lợi
	GDĐP - Thành
	KHTN(L)- Tuấn
	GDCD - L.Hưng
	Văn - Cúc
	KHTN(H) - Duy
	KHTN(S) - H.Hà
	T.Anh - Thập
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	Văn - Cúc
	T.Anh - Thành
	KHTN(L)- Tuấn
	Văn - Hiên
	Toán - Quỳnh
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	GDCD - L.Hưng
	KHTN(S) - H.Hà
	KHTN(H) - Duy
	Toán - Minh
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	GDCD - L.Hưng
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	Toán - Quỳnh
	Văn - Hiên
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	Văn - T.Hà
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	LS&ĐL(S)-Tuyêt
	Toán - Minh
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	GDTC - Yên
	LS&ĐL(Đ) - Tuyêt
	KHTN(H)-Duy
	LS&ĐL(S) - Liên
	KHTN(S) - H.Hà
	GDTC - Lợi
	GDTC - Hưng
	Toán - Thái
	Nhạc - Giang
	LS&ĐL(Đ) - Lệ
	MT- Trang
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	KHTN(S) - H.Hà
	C.nghệ -Hưng
	Toán - Thái
	Tin- Khánh
	GDTC- Lợi
	LS&Đl(Đ)-Hằng
	T.Anh - Thu
	LS&ĐL(Đ)-Liên
	MT- Trang
	Nhạc - Giang
	KHTN(H) - Duy

	
	3
	HĐTNHN - Tuyêt
	HĐTNHN - Cúc
	HĐTNHN- Hảo
	HĐTNHN - Mai
	HĐTN- Khánh
	HĐTNHN-Giang
	HĐTN-Lợi
	HĐTNHN - Thu
	HĐTNHN - Hưng
	HĐTNHN - Hằng
	HĐTNHN - Yên
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* Ghi chú: Chiêu thứ tư hàng tuân GV tiên hành BDHSG các bộ môn lớp 9 (chiêu nào tô chức SH theo chủ điêm nhà trường sẽ báo trước).Vì thời gian
HS học trên lớp cũng nhiêu nên nhà trường mong thây cô BDHSG linh động sắp xêt thời gian bồi dưỡng thêm cho các em. Vì phong trào chung rất
mong quý thây cô cùng nhau thực hiện tốt.




























